	[bookmark: _GoBack]Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Lê Thị Hiệp

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Thuyết
	Lý - Hiệp
	Toán - Tuấn
	Toán - Tuấn
	Tin - Nga
	T Anh - Giao

	GDTC - Khoa
	GDTC - Khoa
	Địa - Sơn
	Lý - Hiệp
	Văn - Thuyết
	Hoá - Quỳnh

	GDCD - N.Hà
	Văn - Thuyết
	T Anh - Giao
	Sinh - Tùng
	Văn - Thuyết
	MT - H.Hoàng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Tùng
	Hoá - Quỳnh
	Toán - Tuấn
	Toán - Tuấn
	Văn - Thuyết
	NGLL

	CNghệ - Hiệp
	Sử - Hoà
	T Anh - Giao
	Tin - Nga
	Sử - Hoà
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Dương Thị Ngọc Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - D.Hà
	Tin - Nga
	T Anh - B.Thủy
	Toán - D.Hà
	Sinh - Tùng
	CNghệ - Hiệp

	Văn - Phụng
	Lý - Hiệp
	Toán - D.Hà
	GDTC - Khoa
	Hoá - Quỳnh
	Lý - Hiệp

	Văn - Phụng
	Hoá - Quỳnh
	MT - H.Hoàng
	Địa - Sơn
	Toán - D.Hà
	GDTC - Khoa

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD - N.Hà
	Sử - Hoà
	Tin - Nga
	Văn - Phụng
	Sử - Hoà
	NGLL

	Văn - Phụng
	Văn - Phụng
	Sinh - Tùng
	T Anh - B.Thủy
	T Anh - B.Thủy
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Phạm Thị Mỹ Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD - N.Hà
	Sinh - Tùng
	Tin - Nga
	Văn - Đ.Hải
	Hoá - Quỳnh
	CNghệ - Nghị

	T Anh - Giao
	Hoá - Quỳnh
	T Anh - Giao
	Sử - Lý
	Toán - Hồng
	T Anh - Giao

	Toán - Hồng
	Tin - Nga
	GDTC - Khoa
	Lý - Hiệp
	Văn - Đ.Hải
	Toán - Hồng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lý - Hiệp
	Địa - Sơn
	Văn - Đ.Hải
	Văn - Đ.Hải
	Sinh - Tùng
	NGLL

	Sử - Lý
	GDTC - Khoa
	Văn - Đ.Hải
	MT - H.Hoàng
	Toán - Hồng
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 9A4
	GVCN: Hồ Phụng

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - Nga
	Sử - Lý
	CNghệ - Nghị
	Lý - Nghị
	Sử - Lý
	Toán - Hồng

	Toán - Hồng
	T Anh - B.Thủy
	Lý - Nghị
	Sinh - Tùng
	Văn - Phụng
	Địa - Sơn

	Sinh - Tùng
	Văn - Phụng
	GDCD - N.Hà
	GDTC - Khoa
	Văn - Phụng
	Hoá - Quỳnh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hoá - Quỳnh
	Văn - Phụng
	Toán - Hồng
	MT - H.Hoàng
	T Anh - B.Thủy
	NGLL

	Toán - Hồng
	T Anh - B.Thủy
	GDTC - Khoa
	Văn - Phụng
	Tin - Nga
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 9A5
	GVCN: Nguyễn Ngọc Nghị

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T Anh - Giao
	Hoá - Quỳnh
	Toán - Minh
	T Anh - Giao
	Văn - Đ.Hải
	Toán - Minh

	Sử - Lý
	Sinh - Tùng
	GDTC - Khoa
	CNghệ - Nghị
	GDCD - Lý
	MT - H.Hoàng

	GDTC - Khoa
	Toán - Minh
	Tin - Nga
	Lý - Nghị
	Hoá - Quỳnh
	Sử - Lý

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Địa - Sơn
	Văn - Đ.Hải
	T Anh - Giao
	Lý - Nghị
	Tin - Nga
	NGLL

	Văn - Đ.Hải
	Văn - Đ.Hải
	Toán - Minh
	Văn - Đ.Hải
	Sinh - Tùng
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 9A6
	GVCN: Trần Đình Đăng Khoa

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Tùng
	GDTC - Khoa
	T Anh - Giao
	GDTC - Khoa
	Văn - Phụng
	GDCD - Lý

	Địa - Sơn
	Văn - Phụng
	Văn - Phụng
	T Anh - Giao
	Toán - D.Hà
	Sử - Lý

	Hoá - Quỳnh
	Lý - Hiệp
	Văn - Phụng
	Toán - D.Hà
	Tin - Nga
	Lý - Hiệp

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Phụng
	Toán - D.Hà
	MT - H.Hoàng
	Tin - Nga
	T Anh - Giao
	NGLL

	Sinh - Tùng
	Sử - Lý
	CNghệ - Nghị
	Toán - D.Hà
	Hoá - Quỳnh
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 9A7
	GVCN: Hồ Văn Quỳnh

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - H.Hoàng
	T Anh - B.Thủy
	GDTC - Khoa
	Sinh - Tùng
	Văn - Thuyết
	Hoá - Quỳnh

	Văn - Thuyết
	Sử - Lý
	Tin - Nga
	Văn - Thuyết
	Sinh - Tùng
	CNghệ - Nghị

	Văn - Thuyết
	GDTC - Khoa
	Toán - Minh
	Sử - Lý
	Toán - Minh
	Lý - Nghị

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Minh
	T Anh - B.Thủy
	Toán - Minh
	T Anh - B.Thủy
	Hoá - Quỳnh
	NGLL

	Địa - Sơn
	Văn - Thuyết
	Tin - Nga
	Lý - Nghị
	GDCD - Lý
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Ngô Thị Lan Anh

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LS và ĐL (Địa) - P.Thủy
	T Anh - V.Anh
	KHTN 6 (Sinh) - Thanh
	Toán - Ánh
	GDCD - N.Hà
	Toán - Ánh

	LS và ĐL (Sử) - Thu
	GDĐP lớp 6 - Thu
	Nhạc - Lan
	MT - Ninh
	GDĐP lớp 6 - Thu
	CNghệ - Hằng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T Anh - V.Anh
	Toán - Ánh
	Văn - L.Anh
	HĐTN HN - L.Anh
	KHTN 6 (Hóa) - Vân
	Văn - L.Anh

	Tin - T.V.Anh
	KHTN 6 (Sinh) - Thanh
	T Anh - V.Anh
	Toán - Ánh
	Văn - L.Anh
	SHL

	GDTC - Sỹ
	KHTN6 (Lý) - Hạnh
	GDTC - Sỹ
	LS và ĐL (Địa) - P.Thủy
	Văn - L.Anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Phan Thị Thủy

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LS và ĐL (Sử) - Thu
	GDĐP lớp 6 - Bính
	Toán - H.Phương
	Văn - Khải
	GDTC - Sỹ
	HĐTN HN - P.Thủy

	Văn - Khải
	T Anh - Cẩm
	LS và ĐL (Địa) - P.Thủy
	Văn - Khải
	CNghệ - P.Thủy
	GDTC - Sỹ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LS và ĐL (Địa) - P.Thủy
	KHTN 6 (Hóa) - Vân
	KHTN 6 (Sinh) - Thanh
	KHTN6 (Lý) - Hạnh
	Nhạc - Lan
	MT - Ninh

	Toán - H.Phương
	Toán - H.Phương
	Tin - T.V.Anh
	T Anh - Cẩm
	GDĐP lớp 6 - Bính
	SHL

	GDCD - N.Hà
	KHTN 6 (Sinh) - Thanh
	T Anh - Cẩm
	Văn - Khải
	Toán - H.Phương
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Nguyễn Thị Cúc

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Ánh
	GDTC - Sỹ
	GDTC - Sỹ
	GDĐP lớp 6 - Thu
	GDĐP lớp 6 - Thu
	LS và ĐL (Sử) - Thu

	Nhạc - Lan
	KHTN6 (Lý) - Hạnh
	KHTN 6 (Sinh) - Thanh
	T Anh - Cẩm
	GDCD - N.Hà
	Toán - Ánh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Cúc
	KHTN 6 (Sinh) - Thanh
	Văn - Cúc
	Toán - Ánh
	LS và ĐL (Địa) - P.Thủy
	Tin - T.V.Anh

	Văn - Cúc
	KHTN 6 (Hóa) - Vân
	MT - Ninh
	HĐTN HN - Cúc
	CNghệ - Hằng
	SHL

	Toán - Ánh
	T Anh - Cẩm
	LS và ĐL (Địa) - P.Thủy
	T Anh - Cẩm
	Văn - Cúc
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 6A4
	GVCN: Phan Thị Thanh

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - Lan
	LS và ĐL (Sử) - Thu
	LS và ĐL (Địa) - P.Thủy
	Văn - L.Anh
	LS và ĐL (Địa) - P.Thủy
	Văn - L.Anh

	GDTC - Sỹ
	Toán - H.Phương
	GDĐP lớp 6 - Bính
	Văn - L.Anh
	GDĐP lớp 6 - Bính
	Nhạc - Lan

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN6 (Lý) - Hạnh
	Toán - H.Phương
	KHTN 6 (Hóa) - Vân
	T Anh - Cẩm
	Tin - T.V.Anh
	GDCD - N.Hà

	T Anh - Cẩm
	T Anh - Cẩm
	GDTC - Sỹ
	KHTN 6 (Sinh) - Thanh
	Toán - H.Phương
	SHL

	Toán - H.Phương
	Văn - L.Anh
	KHTN 6 (Sinh) - Thanh
	HĐTN HN - Thanh
	MT - Ninh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 6A5
	GVCN: Nguyễn Thị Hà Ninh

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Cúc
	Toán - H.Phương
	CNghệ - Lan
	Toán - H.Phương
	GDĐP lớp 6 - Bính
	Văn - Cúc

	HĐTN HN - Ninh
	GDĐP lớp 6 - Bính
	Toán - H.Phương
	LS và ĐL (Sử) - Thu
	GDTC - Sỹ
	GDCD - N.Hà

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - H.Phương
	KHTN6 (Lý) - Hạnh
	LS và ĐL (Địa) - P.Thủy
	KHTN 6 (Sinh) - Thanh
	Văn - Cúc
	KHTN 6 (Sinh) - Thanh

	GDTC - Sỹ
	T Anh - V.Anh
	Văn - Cúc
	Tin - T.V.Anh
	MT - Ninh
	SHL

	LS và ĐL (Địa) - P.Thủy
	KHTN 6 (Hóa) - Vân
	T Anh - V.Anh
	T Anh - V.Anh
	Nhạc - Lan
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Ngô Thị Giao

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Địa - Tr.Thảo
	GDTC - Tuế
	Nhạc - Yên
	Lý - Hạnh
	Toán - D.Hà
	GDCD - Hạnh

	CNghệ - Tr.Thảo
	Văn - Đ.Hải
	Tin - Đức
	Sinh - Thanh
	Văn - Đ.Hải
	Địa - Tr.Thảo

	T Anh - Giao
	Văn - Đ.Hải
	GDTC - Tuế
	T Anh - Giao
	Sử - Lý
	T Anh - Giao

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - H.Hoàng
	Sử - Lý
	Toán - D.Hà
	
	Văn - Đ.Hải
	NGLL

	Sinh - Thanh
	Toán - D.Hà
	Tin - Đức
	
	Toán - D.Hà
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Hoàng Tú Hạnh

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Thanh
	MT - H.Hoàng
	Địa - Sơn
	Sinh - Thanh
	Nhạc - Yên
	GDTC - Tuế

	T Anh - B.Thủy
	GDTC - Tuế
	Sử - N.Hà
	Địa - Sơn
	CNghệ - Yên
	Lý - Hạnh

	GDCD - Hạnh
	T Anh - B.Thủy
	Tin - Đức
	Toán - Quang
	T Anh - B.Thủy
	Sử - N.Hà

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Sen
	Văn - Sen
	Văn - Sen
	
	Toán - Quang
	NGLL

	Toán - Quang
	Văn - Sen
	Toán - Quang
	
	Tin - Đức
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Nguyễn Thị Điệp

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - Yên
	Văn - Thuyết
	Sử - N.Hà
	T Anh - Điệp
	Địa - Tr.Thảo
	MT - H.Hoàng

	Sinh - Thanh
	Văn - Thuyết
	Toán - Tuấn
	Toán - Tuấn
	Toán - Tuấn
	T Anh - Điệp

	Địa - Tr.Thảo
	GDTC - Tuế
	T Anh - Điệp
	Sinh - Thanh
	Tin - Đức
	GDTC - Tuế

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Thuyết
	Văn - Thuyết
	Tin - Đức
	
	Lý - Nghị
	NGLL

	Sử - N.Hà
	CNghệ - Yên
	Toán - Tuấn
	
	GDCD - Yên
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 7A4
	GVCN: Hoàng Thị Sen

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - Lý
	Toán - Minh
	Tin - Đức
	CNghệ - H.Hoàng
	Toán - Minh
	Địa - Tr.Thảo

	T Anh - Điệp
	Văn - Sen
	GDTC - Tuế
	T Anh - Điệp
	Địa - Tr.Thảo
	GDCD - Yên

	Sinh - Thanh
	Văn - Sen
	Sinh - Thanh
	Văn - Sen
	GDTC - Tuế
	Toán - Minh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - Lý
	Tin - Đức
	Lý - Nghị
	
	Nhạc - Yên
	NGLL

	Toán - Minh
	T Anh - Điệp
	MT - H.Hoàng
	
	Văn - Sen
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 7A5
	GVCN: Lê Thi Sơn

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Sen
	GDCD - Hạnh
	T Anh - Điệp
	Văn - Sen
	GDTC - Tuế
	T Anh - Điệp

	Lý - Hạnh
	Toán - Minh
	Toán - Minh
	Văn - Sen
	Tin - Đức
	Toán - Minh

	CNghệ - Yên
	Sử - Lý
	Địa - Sơn
	MT - H.Hoàng
	Nhạc - Yên
	Địa - Sơn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Thanh
	Toán - Minh
	T Anh - Điệp
	
	Sử - Lý
	NGLL

	Văn - Sen
	Tin - Đức
	Sinh - Thanh
	
	GDTC - Tuế
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 7A6
	GVCN: Nguyễn Thi Thu Yên

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Hồng
	Văn - Đ.Hải
	Sử - Thu
	Địa - Tr.Thảo
	Toán - Hồng
	GDCD - Yên

	Tin - Nga
	Địa - Tr.Thảo
	T Anh - Điệp
	Văn - Đ.Hải
	GDTC - Tuế
	Sử - Thu

	CNghệ - H.Hoàng
	MT - H.Hoàng
	Nhạc - Yên
	Văn - Đ.Hải
	Sinh - Tùng
	T Anh - Điệp

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Đ.Hải
	T Anh - Điệp
	Sinh - Tùng
	
	Toán - Hồng
	NGLL

	GDTC - Tuế
	Tin - Nga
	Toán - Hồng
	
	Lý - Nghị
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 7A7
	GVCN: Trần Thị Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T Anh - B.Thủy
	Địa - Tr.Thảo
	MT - H.Hoàng
	Văn - Thuyết
	T Anh - B.Thủy
	Sử - N.Hà

	Sinh - Tùng
	Tin - Nga
	T Anh - B.Thủy
	Địa - Tr.Thảo
	Tin - Nga
	GDTC - Tuế

	Toán - Tuấn
	Sinh - Tùng
	Toán - Tuấn
	GDCD - Hạnh
	Sử - N.Hà
	CNghệ - Tr.Thảo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Tuấn
	Nhạc - Yên
	Văn - Thuyết
	
	Toán - Tuấn
	NGLL

	Văn - Thuyết
	Lý - Hạnh
	GDTC - Tuế
	
	Văn - Thuyết
	SHL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Hồ Thị Thu Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Văn - Khải
	CNghệ - Thủy (Lý)
	Văn - Khải
	Sử - Thu
	Địa - Xuyến
	Nhạc - Lan

	Sinh - H.Hà
	Toán - H. Nguyên
	Văn - Khải
	Văn - Khải
	T Anh - Cẩm
	CNghệ - Thủy (Lý)

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	GDTC - H.Lý
	Toán - H. Nguyên
	Lý - Hằng
	Toán - H. Nguyên
	Tin - T.V.Anh
	GDTC - H.Lý

	Hoá - Vân
	Địa - Xuyến
	Tin - T.V.Anh
	Sinh - H.Hà
	GDCD - Hằng
	NGLL

	Toán - H. Nguyên
	T Anh - Cẩm
	T Anh - Cẩm
	Hoá - Vân
	MT - Ninh
	SHL


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Phạm Thị Bích Thủy

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Toán - Ánh
	T Anh - Cẩm
	CNghệ - Thủy (Lý)
	Văn - L.Anh
	Hoá - Vân
	Sử - Thu

	Lý - Hằng
	Toán - Ánh
	Văn - L.Anh
	Toán - Ánh
	Địa - Xuyến
	Văn - L.Anh

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tin - T.V.Anh
	Toán - Ánh
	Địa - Xuyến
	GDCD - Hằng
	Hoá - Vân
	MT - Ninh

	T Anh - Cẩm
	Nhạc - Lan
	T Anh - Cẩm
	CNghệ - Thủy (Lý)
	GDTC - H.Lý
	NGLL

	GDTC - H.Lý
	Văn - L.Anh
	Tin - T.V.Anh
	Sinh - H.Hà
	Sinh - H.Hà
	SHL


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Phan Thị Xuyến

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CNghệ - Thủy (Lý)
	Văn - Bính
	Toán - H.Phương
	Văn - Bính
	Sinh - H.Hà
	MT - Ninh

	Sử - Thu
	Văn - Bính
	Văn - Bính
	Toán - H.Phương
	GDCD - Hằng
	Lý - Hằng

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Địa - Xuyến
	Sinh - H.Hà
	Tin - T.V.Anh
	CNghệ - Thủy (Lý)
	GDTC - H.Lý
	Nhạc - Lan

	Toán - H.Phương
	T Anh - V.Anh
	Hoá - Vân
	T Anh - V.Anh
	Toán - H.Phương
	NGLL

	Hoá - Vân
	Địa - Xuyến
	GDTC - H.Lý
	Tin - T.V.Anh
	T Anh - V.Anh
	SHL


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Hoàng Thị Mỹ Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	MT - Ninh
	Toán - H. Nguyên
	Sử - Thu
	CNghệ - Thủy (Lý)
	GDTC - H.Lý
	GDCD - Hằng

	Toán - H. Nguyên
	CNghệ - Thủy (Lý)
	Địa - Xuyến
	Văn - Bính
	Toán - H. Nguyên
	Nhạc - Lan

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Văn - Bính
	T Anh - V.Anh
	Hoá - Vân
	Địa - Xuyến
	Sinh - H.Hà
	Tin - T.V.Anh

	GDTC - H.Lý
	Toán - H. Nguyên
	Lý - Hằng
	Tin - T.V.Anh
	Văn - Bính
	NGLL

	Sinh - H.Hà
	Hoá - Vân
	T Anh - V.Anh
	T Anh - V.Anh
	Văn - Bính
	SHL


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 8A5
	GVCN: Huỳnh Thị Hồng Lý

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sử - Thu
	Sinh - H.Hà
	Văn - Bính
	Toán - Ánh
	Văn - Bính
	GDTC - H.Lý

	Toán - Ánh
	T Anh - V.Anh
	CNghệ - Thủy (Lý)
	MT - Ninh
	Văn - Bính
	Toán - Ánh

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	T Anh - V.Anh
	Địa - Xuyến
	GDTC - H.Lý
	Sinh - H.Hà
	GDCD - Hằng
	CNghệ - Thủy (Lý)

	Văn - Bính
	Toán - Ánh
	Địa - Xuyến
	Hoá - Vân
	Tin - T.V.Anh
	NGLL

	Tin - T.V.Anh
	T Anh - V.Anh
	Hoá - Vân
	Lý - Hằng
	Nhạc - Lan
	SHL


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 8A6
	GVCN: Nguyễn Ngọc Khải

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	GDTC - H.Lý
	Toán - H.Phương
	Địa - Xuyến
	Toán - H.Phương
	T Anh - Cẩm
	CNghệ - Thủy (Lý)

	Nhạc - Lan
	T Anh - Cẩm
	Toán - H.Phương
	Sử - Thu
	Sinh - H.Hà
	Hoá - Vân

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Hoá - Vân
	CNghệ - Thủy (Lý)
	MT - Ninh
	Tin - T.V.Anh
	Văn - Khải
	Lý - Hiệp

	Tin - T.V.Anh
	Sinh - H.Hà
	GDTC - H.Lý
	T Anh - Cẩm
	Văn - Khải
	NGLL

	Địa - Xuyến
	Văn - Khải
	GDCD - Hằng
	Văn - Khải
	Toán - H.Phương
	SHL


 
	Trường Lương The Vinh
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 17

	
	Lớp 8A7
	GVCN: Nguyễn Hà Nguyên

	
	(Thực hiện từ ngày 28 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Toán - H. Nguyên
	T Anh - V.Anh
	GDTC - H.Lý
	MT - Ninh
	Toán - H. Nguyên
	Hoá - Vân

	CNghệ - Thủy (Lý)
	Sinh - H.Hà
	Nhạc - Lan
	CNghệ - Thủy (Lý)
	Tin - Đức
	Sử - Thu

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lý - Hiệp
	Tin - Đức
	Văn - Cúc
	Văn - Cúc
	T Anh - V.Anh
	GDCD - Hằng

	Văn - Cúc
	Hoá - Vân
	T Anh - V.Anh
	Địa - Xuyến
	Sinh - H.Hà
	NGLL

	Văn - Cúc
	Toán - H. Nguyên
	Địa - Xuyến
	Toán - H. Nguyên
	GDTC - H.Lý
	SHL


 
